
 1  

  
 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 5, ngày 20 tháng 11 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

DTT DTT 11,000 500 4.8  TBX TBX 30,100 1,900 6.7 
GARMEX GMC 16,100 700 4.6  NPS NPS 21,200 1,300 6.5 
SONADEZI SZL 59,500 2,500 4.4  CTB CTB 13,500 800 6.3 
CDBECO SCD 16,000 600 3.9  LABECO LBE 11,900 700 6.3 
TRANSIMEX TMS 35,500 1,300 3.8  BTH BTH 10,500 600 6.1 

Giảm  Giảm 
KHAHOMEX KHA 12,300 -1,600 -11.51  SGD SGD 12,100 -900 -6.9 
GEMADEPT GMD 32,300 -1,700 -5.0  SDY SDY 18,900 -1,400 -6.9 
SJS SJS 66,500 -3,500 -5.0  STP STP 18,900 -1,400 -6.9 
TAICERA TCR 9,500 -500 -5.0  S96 S96 16,200 -1,200 -6.9 
HATIEN1 HT1 13,300 -700 -5.0  VSP VSP 66,900 -4,900 -6.8 

 

 

   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ngày giao dịch không hưởng quyền, chi trả cổ tức 10% 

HOSE:  
 

Chuỗi giảm điểm của VN – Index tạm thời chưa 
có điểm dừng khi chỉ số này kết thúc phiên sáng 
nay bằng mức giảm 11.15 điểm, tương đương 
3.31% để xuống mức 325.74 điểm.  
 

 

VN – Index giảm điểm ở phiên thứ 4 liên tiếp với 
mức giảm sâu tác động mạnh làm biến đổi nhiều 
tín hiệu từ mặt kỹ thuật. Phản ứng với diễn biến 
ảm đạm kéo dài của chỉ số chính, các chỉ báo kỹ 
thuật phát đi những dấu hiệu bất lợi cho xu hướng 
sắp tới của sàn HOSE. Chỉ báo dự báo sớm 
Stochastic Oscillator tiếp tục giữ nguyên chu kỳ 
bán ra. Các tín hiệu xấu khác đến từ MACD khi 
chỉ báo này hướng đến cuộc hội tụ mới với đà lao 
dốc của đường MACD. Đồng thời giai đoạn tích 
lũy từ dải Bollinger band kết thúc với độ rộng 2 
biên được tháo giãn và đường giá bất ngờ trượt 
nhanh về dải Bollinger thấp. Cường độ RSI cũng 
suy thoái và đe dọa khả năng thị trường lại lui 
vào vùng bán quá mức.  
 

Các chỉ báo kỹ thuật có sự đồng thuận với triển 
vọng khá bi quan của sàn HOSE. Ngoài ra, phân 
tích quy mô lệnh giao dịch cũng cho thấy phương 
án bán ra vẫn đang được các tổ chức lớn lựa 
chọn. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo 
dõi diễn biến giao dịch và chờ đợi thời cơ mua 
vào khi thị trường có chuyển biến khả quan hơn. 
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VN-Index   325.74 
Thay đổi   �11.15 hay 3.31% 
Tổng khối lượng giao dịch 15,718,860 
Tổng giá trị giao dịch  454.0 tỷ đồng 

HASTC-Index                106.49 
Thay đổi   �4.41 hay 3.98% 
Tổng khối lượng giao dịch 7,531,595 
Tổng giá trị giao dịch  198.8 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Đi theo đà giảm chung của thị trường, chỉ số 
HASTC – Index tuột dốc với mức giảm mạnh 
nhất trong tuần khi mất đi 4.41 điểm, tương ứng 
với 3.98% để về mức 106.49 điểm.  
 
 

Chỉ số chung bất ngờ giảm mạnh cũng đồng thời 
khép lại giai đoạn tích lũy về mặt kỹ thuật. Dải 
Bollinger band tạm dừng quá trình thu hẹp để xác 
định xu hướng mới ổn định hơn, với động thái lao 
dốc về phía dải Bollinger thấp của đường giá, thì 
nhiều khả năng sàn HASTC đang đối mặt với 
nguy cơ của đợt giảm giá mới. Stochastic 
Oscillator tiếp tục báo hiệu cho chu kỳ bán ra 
trong ngắn hạn. Hiện nay chỉ báo MACD vẫn 
đang là tín hiệu nâng đỡ sàn HASTC theo hướng 
tích cực khi đường MACD và đường tín hiệu vẫn 
còn chưa xác lập 1 cuộc hội tụ mới để chuyển 
sang giai đoạn bán ra. Cùng với MACD, cường 
độ RSI cũng khá an toàn với vị trí trong vùng 30 -
70.   
Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy sàn HASTC đã 
bước qua giai đoạn tích lũy và hướng đến xác 
định 1 chu kỳ giá mới. Bối cảnh trong nước cũng 
như quốc tế hiện chưa có những chuyển biến tích 
cực đủ khả năng hỗ trợ chỉ số chung hồi phục ổn 
định. Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn 
biến thị trường và chờ đợi cơ hội mua vào ở thời 
điểm thích hợp hơn.  
 

Tại HOSE: Sàn HOSE đóng cửa phiên giao dịch sáng nay bằng chuỗi giảm điểm với phiên thứ 4 liên tiếp. Chốt 
phiên với 325.74 điểm, giảm đi tương ứng 11.15 điểm, hay 3.31% so với phiên hôm qua, chỉ số VN – Index gần 
như xóa sổ những thành quả đạt được trong đợt tăng ở 7 phiên giao dịch gần đây và tiến đến tiếp cận mức đáy 
322 điểm. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ phiên này tăng khá tốt so với 
phiên trước đó khi đã có hơn 15.7 triệu chứng khoán được giao dịch với giá trị là 454 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 57% 
về khối lượng và 58% về giá trị. Đi cùng với chuyển biến của khối lượng, một tín hiệu khác đáng chú ý đến từ 
khối nhà đầu tư nước ngoài khi khối này đã chính thức cắt cơn bán ra nhiều hơn mua vào triền miên thời gian qua 
bằng khối lượng mua nhỉnh hơn so với lượng bán ở phiên sáng nay. Tuy nhiên biến động giá rất ảm đạm với trên 
80% mã đi xuống, cụ thể trong 170 mã niêm yết, chỉ có 17 mã tăng giá với 3 mã tăng trần, 11 mã đứng giá và còn 
lại là 142 mã giảm giá trong đó có 68 mã giảm giá sàn. 
 

Tại HASTC: Trải qua nhiều biến động bấp bênh ở các phiên đầu tuần, chỉ số chung HASTC – Index chính thức 
đổ dốc với mức giảm 4.41 điểm, tương đương 3.98%. Tính thanh khoản cải thiện đôi chút so với phiên liền trước.  
Tổng khối lượng giao dịch trong phiên đạt 7.5 triệu cổ phiếu, với giá trị đạt 198.8 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% 
về khối lượng và tăng 11% về giá trị. Hôm nay là ngày hủy niêm yết trên HASTC của mã PTC của CTCP Đầu tư 
và Xây dựng Bưu điện để chuyển sang giao dịch trên HOSE nên số cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội chỉ còn 
158 cổ phiếu. Theo thống kê, toàn sàn ghi nhận 12 mã tăng giá, 9 mã không có giao dịch, 4 mã đứng giá tham 
chiếu, còn lại 133 mã giảm giá. Về cuối phiên, có 7 mã đóng cửa ở mức giá trần và 37 mã đóng cửa ở mức giá 
sàn 
 

NHẬN ĐỊNH: Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, chứng khoán châu Âu, Á chao đảo, liên tiếp nhiều đầu tàu 
kinh tế tuyên bố rơi vào suy thoái cùng với những tập đoàn lớn lâm vào cảnh khốn đốn và đứng bên bờ vực phá 
sản là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế u tối toàn cầu vẫn chưa tìm ra lối thoát. Đồng thời kinh tế Việt Nam 
hiện được dự báo sẽ khó nằm ngoài tầm ảnh hưởng tiêu cực từ những khó khăn chung của toàn thế giới. Trong 
khi đó, hiện nay Bộ Tài chính vừa khẳng định sẽ vẫn thu thuế thu nhập chứng khoán từ đầu năm 2009 đã làm các 
nhà đầu tư thất vọng và thị trường chứng khoán trên cả 2 sàn có một phiên mất điểm mạnh. Vào cuối phiên thị 
trường đón quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà Nước nhằm kích 
thích sản xuất tăng trưởng kinh tế. Mặc dù đây là thông tin quan trọng, nhưng chúng tôi nhận định tác động nâng 
đỡ đối với thị trường trong thời điểm hiện nay sẽ không nhiều khi nhà đầu tư còn chịu sức ép tâm lý từ viễn cảnh 
ảm đạm của toàn nền kinh tế. Chỉ số chung VN – Index sau phiên hôm nay đã tiến sát đáy cũ 322.8 điểm và 
hướng đến thử thách mức tâm lý 300 điểm. 
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  TIN KHÁC  
 

 
Lãi suất cơ bản giảm còn 11% 
 
Ngân hàng Nhà nước sáng nay lại công bố gói giải 
pháp tiền tệ mới nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái, 
trong đó quyết định cắt giảm hàng loạt lãi suất và hạ 
tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Lãi suất cho vay trên thị trường 
cũng xác lập đáy mới, 13%. 
 
Đây là lần thứ ba liên tiếp trong vòng hai tháng qua, 
Ngân hàng Nhà nước mạnh tay đưa ra các giải pháp 
kích thích sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế. Theo các quyết định vừa ban hành sáng nay 
và có hiệu lực từ ngày mai 21/11, lãi suất cơ bản 
bằng đồng Việt Nam giảm từ mức 12% một năm 
hiện nay xuống 11%, đưa trần lãi suất cho vay của 
các ngân hàng thương mại xuống còn 16,5%. 
 
Để hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho các ngân hàng 
thương mại, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, cho 
vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân 
hàng... cũng giảm 1% lần lượt xuống 12, 10 và 12%. 
Các ngân hàng cũng bớt gánh nặng phải dành vốn dự 
trữ khi mà tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng giảm 2% xuống 
còn 8% với kỳ hạn dưới 12 tháng. Với tiền gửi từ 12 
tháng trở lên, ngân hàng chỉ phải trích 2% trong tổng 
vốn huy động để làm dự trữ, thay vì mức cũ 4%. 
 
Ngân hàng Nhà nước cho biết, động thái mới được 
đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tiếp 
tục kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa ảnh 
hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và 
nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới. Lãi suất thị trường 
được điều hành theo xu hướng giảm, trên cơ sở các 
điều kiện, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ. 
 
Cơ quan này cũng yêu cầu các ngân hàng thương 
mại điều chỉnh lãi suất kinh phù hợp với quy định, 
theo hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, 
nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các 
mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả 
các dự án đầu tư bất động sản khả thi. 
 
Đón đầu tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước, ngay từ 
sáng sớm nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) đã công bố giảm lãi suất cho vay lần 
thứ 8 trong vòng 4 tháng trở lại đây. Lãi suất cho vay 
ưu đãi ở nhà băng này chỉ còn 13%, giảm 7% so với 
đỉnh cao trước đây và thấp hơn 3,5% so với mức trần 
mới theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lãi 
suất phổ thông kỳ hạn ngắn của BIDV tối đa là 14% 
trong khi cho vay trung dài hạn là 14,8% một năm. 
13% cũng là đáy mới trong thị trường ngân hàng 
hiện nay, phá kỷ lục của Ngân hàng Ngoại thương 
thiết lập trước đó (cho vay ưu đãi mức 13,5% một 
năm). 
(VnExpress.net) 
 

 

Tin vắn chứng khoán ngày 20/11/2008 

* Tính đến ngày 13/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ 
của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-
HOSE) là 17.173 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100 triệu 
chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 13/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ 
của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã 
VFMVF4-HOSE) là 8.708 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 
80.646.000 chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 13/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ 
cua Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-
HOSE) là 4.674 đồng/chứng chỉ quỹ  - tính trên 21.409.530 
chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 13/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ 
của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) 
là 7.644 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50 triệu chứng chỉ 
quỹ. 
 
* Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (HAX-HOSE) 
vừa công bố doanh thu trong tháng 10 đạt gần 40,7 tỷ đồng, 
lũy kế 10 tháng đạt gần 443 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 
tháng 10 đạt 814 triệu đồng, lũy kế 10 tháng đạt 12,66 tỷ 
đồng. 
 
* Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) vừa thông 
báo nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức 
năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá, từ nguồn lợi 
nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 30/9/2008. Thời 
gian thực hiện sẽ là tháng 12/2008. 
 
* Từ 19/11/2008 - 19/2/2009, Kamn Investment, Inc do ông 
Chirstian Philip Kamm- thành viên Hội đồng Quản trị Công 
ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) đăng ký 
bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ 
phiếu. 
 
* Từ 1/12/2008 - 31/12/2008, ông Vũ Văn Diêm - thành 
viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây dựng 
Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ 
phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ là 0 cổ phiếu, nhằm chi 
tiêu tài chính gia đình. 
 
* Ngày 22/12/2008, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh 
Thanh (mã TTC-HOSE) sẽ trả cổ tức còn lại của năm 2007 
với tỷ lệ 2%/mệnh giá và trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 3% 
- 1 cổ phần được nhận 500 đồng.  
 
* Ngày 15/12/2008, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã 
CAN-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực 
hiện 12%/ mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu. 
 
* Ngày 29/12/2008, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân 
Tiến (mã TTP-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ 
thực hiện 8%/ mệnh giá - 800 đồng/cổ phiếu. 
(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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